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TÓM TẮT 

Thông tin cấu trúc và động lực học của hệ vật lí gồm laser và vật chất được mã hóa trong 
sóng điều hòa bậc cao (HHG) và được biểu hiện trên phổ HHG. Công bố gần đây của chúng tôi 
(Trieu et al., 2024) đã chỉ ra khi hệ laser-nguyên tử được đặt trong điện trường tĩnh, tần số HHG 
dịch chuyển tuyến tính theo cường độ điện trường, và đưa ra công thức giải tích mô tả hiện tượng 
này. Chúng tôi cũng đã đề xuất sử dụng sự dịch chuyển này làm thước đo cho tác dụng thay đổi pha 
lượng tử của bó sóng electron chuyển động trong trường laser. Việc khảo sát hiện tượng và kiểm tra 
độ tin cậy của công thức đã được thực hiện đối với các laser có cường độ và bước sóng khác nhau. 
Trong bài báo này, chúng tôi mở rộng khảo sát đối với các pha sóng mang laser (CEP) khác nhau. 
Kết quả cho thấy sự dịch chuyển tần số là tuyến tính tại hai vùng giá trị của CEP, và được dự đoán 
đúng bởi công thức giải tích. Với các giá trị CEP còn lại, sự dịch chuyển tần số không thể được quan 
sát trực tiếp. 

Từ khóa: phát xạ điều hòa bậc cao; điện trường tĩnh; pha sóng mang; dịch chuyển tần số 
 

1. Giới thiệu 
Sự phát triển vượt bậc của kĩ thuật chế tạo xung laser trong vài thập kỉ gần đây đã cho 

phép tạo ra xung laser cường độ cao, xung cực ngắn (Maiman et al., 1960; Yanovsky et al., 
2008), làm tiền đề cho sự bùng nổ của hàng loạt nghiên cứu về tương tác của laser với vật 
chất (Wörner et al., 2010; Wong et al., 2011; Krausz et al., 2015; Naumov et al., 2015; Luu 
et al., 2016). Những thành tựu khoa học trong lĩnh vực này đã biến laser trở thành công cụ 
đắc lực giúp con người quan sát vật chất ở cấp độ nguyên tử/ phân tử (Wörner et al., 2010; 
Krausz et al., 2015; Luu et al., 2016), chế tạo và đo đạc bức xạ điện từ mới (Paul et al., 2001; 
Xie et al., 2007), điều khiển các hệ lượng tử (Judson et al., 1992; Morimoto et al., 2021). Cơ 
sở của các ứng dụng này nhìn chung đều dựa trên các hiện tượng quang phi tuyến xảy ra khi 
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vật chất tương tác với trường ngoài chứa laser, như hiện tượng ion hóa vượt ngưỡng (Corkum 
et al., 1993), nhiễu xạ electron cảm ứng laser (Zuo et al., 1996), và phát xạ điều hòa bậc cao 
(Ferray et al., 1988). Chính vì vậy, hiểu biết về các quá trình quang phi tuyến cũng như phổ 
quang phi tuyến là điều kiện cốt yếu trong việc quan sát thế giới vi mô ở cấp độ nguyên tử, 
phân tử ở thời điểm hiện tại. 
 Trong nghiên cứu này, chúng tôi quan tâm đến hiện tượng phát xạ điều hòa bậc cao, 
viết tắt là HHG (High-order Harmonic Generation), khi laser tương tác với chất khí. Ở cấp 
độ vi mô và bán cổ điển, tương tác này có thể được mô tả theo ba bước (Corkum et al., 1993; 
Lewenstein et al., 1994), gồm (i) laser gây ra sự ion hóa electron thành từng bó sóng, (ii) bó 
sóng electron lan truyền trong trường laser và (iii) tái kết hợp vào ion mẹ dẫn đến sự phát xạ 
các sóng thứ cấp. Vì các sóng này là có tần số lớn hơn rất nhiều so với tần số laser tới nên 
chúng được gọi là sóng điều hòa bậc cao; trong đó, “bậc” HHG chính là tỉ số của tần số sóng 
thứ cấp so với tần số laser tới. Khi đo đạc phổ HHG, các sóng HHG đi đến thiết bị đo và 
giao thoa với nhau tạo thành các vân cực đại và cực tiểu (Ferray et al., 1988). Do đó, phổ 
HHG chính là bức tranh giao thoa của các sóng phát ra từ sự tái hợp của các bó sóng electron 
vào ion mẹ sau khi bị ion hóa và lái bởi trường laser.  
 Vì HHG là hệ quả từ tương tác laser-vật chất nên mọi sự thay đổi trong hệ lượng tử 
chứa laser và nguyên tử, phân tử đều có thể được biểu hiện trên phổ HHG (Shcherbakov et 
al., 2021). Dựa vào điểm mấu chốt này, hàng loạt đề xuất và ứng dụng liên quan đến tương 
tác laser-vật chất đã được thực hiện như: sử dụng cấu trúc phổ HHG để phân biệt các phân 
tử có cấu trúc tương tự nhau (Wong et al., 2011; Alharbi et al., 2015); sử dụng cường độ 
đỉnh phổ để thăm dò cấu trúc không gian của vật chất (Luu et al., 2016), đo đạc một trường 
điện được thêm vào hệ (Silaev et al., 2022; Trieu et al., 2023), theo dõi quá trình động học 
phân tử (Wörner et al., 2010; Kraus et al., 2015); sử dụng sự dịch chuyển của các đỉnh phổ 
để điều chỉnh pha sóng mang của laser (Naumov et al., 2015). 
 Với cùng tinh thần này, gần đây, nhóm nghiên cứu của chúng tôi (Trieu et al., 2024) 
đã đề xuất sử dụng sự dịch chuyển của các đỉnh phổ HHG, hay sự dịch chuyển tần số HHG, 
ở vùng sau điểm dừng để biểu thị tác dụng thay đổi pha lượng tử của electron trong quá trình 
lan truyền [bước (ii) theo mô hình ba bước] gây ra bởi điện trường tĩnh. Cơ sở của đề xuất 
trên là sự ảnh hưởng của điện trường tĩnh lên hệ gồm nguyên tử và laser ít chu kì, gây ra sự 
dịch chuyển tuyến tính của các đỉnh phổ trong vùng điểm dừng của phổ HHG theo độ lớn 
của điện trường tĩnh. Bằng mô hình ba bước, chúng tôi đã dự đoán và biểu diễn giải tích sự 
dịch chuyển này bằng công thức (Trieu et al., 2024) 

𝛥𝛥𝛥𝛥 ≡ 𝛥𝛥 − 𝛥𝛥0 =
2𝐶𝐶𝐸𝐸m
𝜋𝜋𝜔𝜔3 𝐸𝐸s, (1) 

trong đó, 𝛥𝛥 và 𝛥𝛥0 lần lượt là vị trí của đỉnh phổ HHG khi hệ có và không có mặt điện trường 
tĩnh, 𝐶𝐶 = 2.558 là hằng số số ứng với vùng điểm dừng, 𝐸𝐸s là cường độ điện trường tĩnh, 𝜔𝜔 
là tần số chính của laser, và 𝐸𝐸m = (𝐸𝐸1 − 𝐸𝐸2)/2, với 𝐸𝐸1, 𝐸𝐸2 lần lượt là cường độ điện trường 
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laser (có xét đến dấu) tại vị trí cực tiểu và cực đại. Phạm vi áp dụng của công thức này đã 
được chúng tôi khảo sát bằng cách so sánh với kết quả tính toán theo phương pháp giải trực 
tiếp phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian. Cụ thể, công thức này có thể được áp 
dụng đối với laser có cường độ [1.5÷3.0]×1014 W/cm2, bước sóng [800÷2000] nm. 

 nhiên, việc khảo sát phạm vi áp dụng của công thức giải tích chưa được tiến hành đối 
với sự thay đổi của pha sóng mang laser, gọi tắt là CEP (Carrier-Envelope Phase) – một đại 
lượng đặc trưng đối với xung laser ít chu kì (Krausz et al., 2009), đặc biệt là đối với xung 
laser gồm ít hơn khoảng mười chu kì quang học. Về định nghĩa, CEP là độ lệch pha của đỉnh 
hàm bao xung laser so với cường độ điện trường cực đại của laser. Ở Hình 1, chúng tôi vẽ 
hình dạng xung laser (đường nét liền, màu đỏ) gồm khoảng 2 chu kì quang học trong trường 
hợp CEP bằng -π/2, 0 và π/3, theo thứ tự từ trái sang. Ở Hình 1(a), với CEP bằng -π/2, ta 
thấy đỉnh hàm bao sớm pha so với vị trí điện trường cực đại của laser. Tiếp theo, ở Hình 
1(b), với CEP bằng 0, đỉnh hàm bao trùng với vị trí điện trường cực đại; và tương tự, ở Hình 
1(c), với CEP bằng +π/3, đỉnh hàm bao trễ pha hơn vị trí điện trường cực đại của laser. So 
sánh hình dạng các xung laser, ta thấy rằng sự thay đổi của CEP làm thay đổi đáng kể hình 
dạng của xung laser. Do đó, đối với các hiện tượng quang phi tuyến, bao gồm HHG, xảy ra 
từ tương tác của vật chất với laser ít chu kì, CEP là yếu tố không thể bỏ qua vì nó quy định 
dạng điện trường laser, từ đó gián tiếp ảnh hưởng đến quá trình động lực học của hệ lượng 
tử (Naumov et al., 2015; Phan et al., 2020; Morimoto et al., 2021). Đặc biệt, nhóm tác giả 
(Naumov et al., 2015) bằng cả lí thuyết và thực nghiệm đã chỉ ra sự tồn tại của những giá 
CEP mà tại đó, độ tương phản của cực đại và cực tiểu trong vùng điểm dừng là rất thấp, 
khiến việc quan sát các đỉnh phổ gặp khó khăn. 

 
 Hình 1. Hình dạng xung laser với các giá trị pha sóng mang (a) -π/2, (b) 0 và (c) +π/3. 
Độ lệch pha giữa đỉnh của hàm bao laser (đường nét đứt, màu đen) và vị trí của điểm cực 
đại của điện trường laser (đường nét liền, màu đỏ) được thể hiện bằng mũi tên. Vị trí điện 
trường có độ lớn cực đại trước và từ sau đỉnh hàm bao laser được đánh dấu bằng chấm 
tròn, và được ký hiệu lần lượt là E1 và E2. 
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Do đó, hai câu hỏi được đặt ra là: (i) liệu hiện tượng dịch chuyển tần số HHG gây ra 
bởi điện trường tĩnh có quan sát được với các giá trị khác nhau của CEP, và (ii) liệu biểu 
thức giải tích của chúng tôi có mô tả được biểu hiện dịch chuyển tần số khi sử dụng laser có 
CEP bất kì? Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát lí thuyết ảnh hưởng của pha sóng 
mang laser, CEP, đối với khả năng quan sát được hiện tượng dịch chuyển tần số HHG gây 
ra bởi điện trường tĩnh và khả năng áp dụng công thức giải tích gần đúng để mô tả hiện tượng 
trong trường hợp hiện tượng có thể quan sát được. Hệ vật lí được khảo sát là nguyên tử 
hydrogen đặt trong tổ hợp xung laser ít chu kì, phân cực thẳng và điện trường tĩnh cùng phương 
phân cực. Phổ HHG được tính bằng phương pháp số với sự hỗ trợ của phần mềm Octopus 
(Marques et al., 2003). Các công thức được viết trong hệ đơn vị nguyên tử (atomic units – a.u.), 
tức ħ = me = e = 1.  
2.  Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi khảo sát mô hình lí thuyết gồm một nguyên tử 
hydrogen, một xung laser phân cực thẳng và một điện trường tĩnh cùng phương phân cực 
với laser. Phần dưới đây sẽ mô tả phương pháp tính phổ HHG thu được từ hệ này. 
2.1. Phương pháp tính phổ phát xạ điều hòa bậc cao 

Để tính phổ HHG, trước tiên, chúng tôi áp dụng phương pháp phiếm hàm mật độ phụ 
thuộc thời gian, cụ thể là giải số phương trình Kohn-Sham phụ thuộc thời gian để mô tả 
chuyển động của electron với sự hỗ trợ của phần mềm Octopus (Marques et al., 2003). Vì 
nguyên tử hydrogen chỉ có một electron, nên để tránh hiệu ứng tự tương tác nằm trong thế 
năng tương quan trao đổi của phương trình Kohn-Sham, chúng tôi sử dụng tùy chỉnh hạt độc 
lập (TheoryLevel = independent_particles). Khi đó, phương trình Kohn-Sham có dạng tương 
tự như phương trình Schrödinger phụ thuộc thời gian như sau  

i
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕
Ψ(𝐫𝐫, 𝜕𝜕) = �−

𝛻𝛻2

2
+ 𝑉𝑉c(𝐫𝐫) + 𝑉𝑉I(𝐫𝐫, 𝜕𝜕) + i𝑉𝑉im(𝐫𝐫)�Ψ(𝐫𝐫, 𝜕𝜕), (2) 

trong đó, Ψ là hàm sóng của electron, 𝑉𝑉c là thế năng Coulomb mô tả tương tác ion-electron 
của nguyên tử hydrogen, 𝑉𝑉I là thế năng tương tác của electron với điện trường ngoài và 𝑉𝑉im 
là hàm thế năng ảo.  
 Đối với hệ mà chúng tôi khảo sát, vì hai thành phần của điện trường ngoài đều phân 
cực theo một phương xác định, nên bó sóng electron hầu như chỉ lan truyền dọc theo phương 
phân cực của điện trường ngoài (Chirilă et al., 2010; Majorosi et al., 2018). Để tiết kiệm chi 
phí tính toán, chúng tôi khảo sát hệ trong không gian một chiều đặt theo trục Oz, tức 
Ψ(𝐫𝐫, 𝜕𝜕) → Ψ(𝑧𝑧, 𝜕𝜕). Thành phần thế năng tương tác ion-electron được mô tả bằng thế năng 
Coulomb mềm được đề xuất bởi nhóm tác giả (Majorosi et al., 2018) như sau 

𝑉𝑉c(𝑧𝑧) = −
1

√4𝑧𝑧2 + 1
, (3) 

và thế năng tương tác với trường ngoài trở thành 𝑉𝑉I(𝑧𝑧, 𝜕𝜕) = 𝑧𝑧𝐸𝐸(𝜕𝜕) trong gần đúng moment 
lưỡng cực, với 𝐸𝐸(𝜕𝜕) là điện trường ngoài phân cực thẳng theo trục O𝑧𝑧, có dạng 
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𝐸𝐸(𝜕𝜕) = 𝐸𝐸0 cos2 �
𝜔𝜔𝜕𝜕

2𝛥𝛥p
� cos(𝜔𝜔𝜕𝜕 + 𝜑𝜑) + 𝐸𝐸s, 𝜕𝜕 = �−

𝑇𝑇0
2

,
𝑇𝑇0
2
� , (4) 

trong đó, 𝐸𝐸0 là điện trường cực đại của hàm bao laser, 𝛥𝛥p là số chu kì quang học, 𝜑𝜑 là CEP, 
𝐸𝐸s là điện trường tĩnh, và 𝑇𝑇0 = 𝛥𝛥p2𝜋𝜋/𝜔𝜔 là độ dài xung laser. Từ hàm sóng thu được, gia tốc 
của electron được tính theo định lí Ehrenfest 

𝑎𝑎(𝜕𝜕) = −⟨Ψ(t)|∇𝑉𝑉c|Ψ(t)⟩ − 𝐸𝐸(t), (5) 
và phổ HHG được tính bằng  

𝐻𝐻(Ω) = ��𝑎𝑎(𝜕𝜕)e−iΩ𝑡𝑡d𝜕𝜕�
2

. (6) 

2.2. Tham số kĩ thuật tính phổ phát xạ điều hòa bậc cao bằng phương pháp số 
Theo tinh thần của phương pháp số, phương trình (2) sẽ được giải trong không thời 

gian hữu hạn và rời rạc. Về phần không gian, hàm sóng electron được mô phỏng trong “hộp 
mô phỏng” một chiều dọc theo trục O𝑧𝑧, nhận gốc tọa độ O làm tâm đối xứng. Hộp này có 
độ dài mỗi nửa không gian là 𝐿𝐿 = 0.9𝐴𝐴p + 50 a.u., với 𝐴𝐴p = 𝐸𝐸0/ω2, và được chia lưới với 
độ dài mỗi bước nhảy không gian là 0.1 a.u..Về phần thời gian, hàm sóng theo thời gian 
được xác định bằng cách tiến sự tiến hóa hàm sóng ban đầu theo phương pháp gần đúng 
củng cố đối xứng thời gian ngược (Approximated Enforced Time-Reversal Symmetry) được 
tích hợp sẵn trong phần mềm Octopus, với bước chia thời gian 0.01 a.u.. Trong đó, hàm sóng 
ban đầu được giải bằng lí thuyết phiếm hàm mật độ khi hệ chưa có mặt trường ngoài. Quá 
trình tiến hóa của hàm sóng được xem xét từ thời điểm bật laser đến lúc tắt laser. 
 Trong quá trình laser tương tác với nguyên tử, không phải toàn bộ các bó sóng electron 
bị ion hóa đều bị laser kéo về tái hợp với ion mẹ. Do đó, tồn tại khả năng các bó sóng electron 
di chuyển đến biên của hộp mô phỏng, phản xạ và quay về tái hợp với ion mẹ dẫn đến sự 
phát xạ sóng HHG. Tuy nhiên, HHG phát ra theo cơ chế này là phi vật lí do sự giới hạn 
không gian trong mô phỏng. Để khắc phục yếu tố này, phần mềm Octopus hỗ trợ người dùng 
đưa vào phương trình (2) một hàm thế năng ảo, với biểu tức tương tự thế năng dạng rào thế 
(De Giovannini et al., 2017), như sau  

𝑉𝑉im(𝑧𝑧) = �
0 , |𝑧𝑧| < 𝐿𝐿 −𝑊𝑊

−𝐻𝐻 cos2 �
𝜋𝜋
2
𝐿𝐿 − |𝑧𝑧|
𝑊𝑊

� , |𝑧𝑧| ≥ 𝐿𝐿 −𝑊𝑊   , (7) 

với H và W lần lượt là độ cao và bề rộng của rào thế. Hàm thế năng này có vai trò làm giảm 
dần biên độ hàm sóng electron khi lan truyền vào vùng không gian chứa nó. Hiệu ứng này 
tương tự như electron bị hấp thụ khi đi vào vùng không gian mà thế năng này khác 0, nên 
thế năng này còn được gọi là hàm thế năng hấp thụ. Ở đây, chúng tôi chọn 𝐻𝐻 = 0.2 a.u. và 
𝑊𝑊 = 50 a.u. để đảm bảo các sóng HHG phi vật lí không làm ảnh hưởng các đặc điểm quan 
trọng của phổ HHG. 
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3. Kết quả và thảo luận 
Trong mục này, trước tiên, chúng tôi trình bày kết quả tính toán phổ HHG với các giá 

trị CEP khác nhau khi hệ chưa có mặt điện trường tĩnh. Sau đó, chúng tôi trình bày kết quả 
khảo sát biểu hiện dịch chuyển tần số của vùng phổ HHG sau điểm dừng khi sử dụng laser 
có CEP khác nhau. Kết quả được chia thành ba phần, gồm các kết quả đối với một số giá trị 
CEP cho trường hợp dịch chuyển đỏ, một số giá trị CEP cho trường hợp dịch chuyển xanh, 
và cuối cùng là kết quả khảo sát tổng quát. Trong toàn bộ kết quả, chúng tôi sử dụng laser 
có cường độ 1.5×1014 W/cm2, bước sóng 1200 nm, gồm năm chu kì quang học.  
3.1. Phổ phát xạ điều hòa bậc cao không hệ không có mặt điện trường tĩnh 

Đầu tiên, chúng tôi trình bày kết quả tính phổ HHG khi sử dụng laser có CEP khác 
nhau. Hình 2 biểu diễn các phổ HHG phát ra từ nguyên tử hydrogen khi tương tác với laser 
có CEP lần lượt là 0, π/6, π/3 và π/2. Để dễ quan sát, chúng tôi đã dịch chuyển các phổ theo 
chiều dọc bằng cách nhân cường độ của ba phổ HHG sau cùng với các hệ số lần lượt là 10-

2, 10-4 và 10-6.  

Hình 2. Phổ HHG khi sử dụng laser có CEP khác nhau: 0 (đường chấm, màu đỏ), π/6 
(đường gạch chấm, màu vàng), π/3 (đường nét đứt, màu xanh) và π/2 (đường nét liền, màu 
đen). Phổ ứng với CEP bằng π/6, π/3 và π/2 đã được nhân với các hệ số như trong hình vẽ. 
Đường gióng thẳng đứng biểu thị vị trí gần điểm dừng của các phổ. Biểu hiện của vùng sau 
điểm dừng thay đổi rõ rệt từ CEP bằng 0 với dạng phổ liên tục đến CEP bằng π/2 với dạng 
có đỉnh tách biệt khỏi phông nền 

Nhìn chung, trong Hình 2, các phổ HHG ứng với các giá trị CEP khác nhau đều có 
hình dạng tương tự nhau. Cụ thể, vùng phổ từ bậc 1 đến 7 có cường độ đỉnh giảm nhanh, sau 
đó các HHG có cường độ gần như không đổi và điều này kéo dài đến khoảng bậc 72 (vị trí 
được đánh dấu bằng đường kẻ thẳng đứng). Bậc 72 chính là điểm dừng của các phổ, vì sau 
vị trí này, cường độ HHG có xu hướng giảm liên tục. Quan sát vùng sau điểm dừng, tức 
vùng bậc HHG lớn hơn 72, ta thấy CEP có ảnh hưởng rõ rệt đến cấu trúc của vùng phổ này. 
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Cụ thể, với CEP bằng 0, vùng sau điểm dừng gần như là phổ liên tục. Khi CEP tăng dần đến 
π/2, các đỉnh phổ bắt đầu xuất hiện rõ dần. Điều này trùng khớp với kết quả của nhóm tác 
giả (Naumov et al., 2015). Với nhận xét này, ta có thể dự đoán rằng, khả năng quan sát được 
sự dịch chuyển tần số HHG, hay sự dịch chuyển của các đỉnh phổ HHG, tăng dần theo CEP 
từ 0 đến π/2. 
3.2. Ảnh hưởng của pha sóng mang lên hiện tượng dịch chuyển tần số 

Hình 3. Biểu hiện của phổ HHG khi hệ có mặt điện trường tĩnh, với các giá trị CEP  
bằng (a) π/2, (b) π/3, (c) π/6 và (d) 0. Các phổ HHG đối với mỗi CEP đã được chuẩn hóa 
bằng cách chia cho 70% giá trị cường độ cực đại của toàn bộ các trong vùng quan sát (từ 
khoảng bậc 72 đến 80, điện trường tĩnh từ 0 MV/cm đến 8 MV/cm), và được biểu diễn bằng 
thang màu. Đường nét đứt màu đen biểu diễn công thức giải tích (1). 

Tiếp theo, chúng tôi khảo sát biểu hiện của vùng sau điểm dừng của phổ HHG khi 
thêm vào hệ một điện trường tĩnh có cường độ từ 0 đến 8 MV/cm. Hình 3(a-d) lần lượt thể 
hiện các kết quả khảo sát một phần của vùng sau điểm dừng, từ khoảng bậc 72 đến 80, ứng 
với CEP bằng 0, π/6, π/3 và π/2. Trong đó, mỗi phổ HHG khảo sát được mã hóa thành một 
lát cắt ngang với thang màu biểu diễn cường độ HHG. Để thuận tiện cho việc hiển thị và so 
sánh số liệu, với mỗi giá trị của CEP, chúng tôi chia cường độ của các phổ cho 70% giá trị 
cường độ cực đại của toàn bộ các trong vùng khảo sát (gồm cả bậc HHG và điện trường 
tĩnh). Với cách biểu diễn như ở Hình 3, ta có thể nhận ra vị trí các đỉnh phổ tại các vùng 
sáng, màu vàng giữa vùng phông nền tối, màu xanh. Đường nét đứt màu đen biểu diễn công 
thức giải tích (1). 
 Trong Hình 3(a), tức CEP bằng π/2, ta thấy khi điện trường tĩnh bằng không, các đỉnh 
phổ xuất hiện tại vị trí bậc HHG lần lượt là khoảng 73, 75, 77 và 79. Khi điện trường tĩnh 
tăng dần, ta hoàn toàn có thể quan sát được các đỉnh phổ dịch chuyển tuyến tính sang trái, 
tức sang vùng tần số thấp. Đáng chú ý, sự dịch chuyển này trùng khớp với đường biểu diễn 
công thức giải tích. Tương tự, ở Hình 3(b), ứng với CEP bằng π/3, ta vẫn quan sát được sự 
dịch chuyển đỉnh phổ HHG và sự dịch chuyển này vẫn trùng khớp với công thức giải tích. 
Tuy nhiên, ở trường hợp này, độ tương phản giữa cường độ đỉnh phổ và phông nền thấp hơn 
so với trường hợp trước. Cụ thể, ở vùng điện trường tĩnh ≳ 3 MV/cm, độ sáng của các đỉnh 
phổ giảm rõ rệt so với cường độ phổ với các giá trị điện trường trước đó. Theo xu hướng 
này, với CEP bằng π/6, ta dễ dàng nhận xét được độ tương phản của các đỉnh phổ lại càng 
giảm, nhưng nhìn chung, dấu hiệu dịch chuyển tần số vẫn có thể quan sát được và mô tả 
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được bằng công thức giải tích. Khi CEP bằng 0, ở Hình 3(d), ta không còn quan sát được sử 
dịch chuyển tuyến tính của các đỉnh phổ mà chỉ nhận thấy các đỉnh phổ bám xung quanh 
đường giải tích. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi sẽ không tập trung phân tích 
hiện tượng này.  

Hình 4. Tương tự Hình 3 nhưng đối với CEP bằng (a) -π/2, (b) -π/3, (c) -π/6 và (d) 0 
Bên cạnh các giá trị CEP cho thấy sự dịch chuyển đỏ (về miền tần số thấp), chúng tôi 

cũng tiến hành khảo sát khảo sát các giá trị CEP bằng -π/2, -π/3, -π/6 với cho thấy sự dịch 
chuyển xanh (về miền tần số cao). Hình 4(a-c) lần lượt biểu diễn kết quả đối với các giá trị 
pha này và Hình 4(d) chính là kết quả ứng với CEP bằng 0 được vẽ lại để thực hiện so sánh. 
Ở Hình 4, ta có thể quan sát được sự dịch chuyển các đỉnh phổ và nhận thấy sự trùng khớp 
của đường giải tích đối với sự dịch chuyển này ở cả ba giá trị CEP khác 0. Bên cạnh đó, 
tương tự đã phân tích đối vối Hình 3, độ tương phản của đỉnh phổ so với phông nền giảm 
dần khi CEP tiến đến 0. Tại CEP bằng 0, cụ thể là Hình 4(d), ta không còn quan sát trực tiếp 
được sự dịch chuyển tuyến tính của đỉnh phổ, mà chỉ nhận thấy đường giải tích ứng với sự 
dịch chuyển xanh đi qua một số vị trí đỉnh phổ.  

Cuối cùng, chúng tôi thực hiện khảo sát các giá trị CEP từ 0 đến 2π, với bước nhảy 
π/36. Từ đây, chúng tôi thấy rằng với các giá trị CEP nằm trong vùng [-34π/36, -4π/36] và 
[+2π/36, +32π/36], ta có thể quan sát được sự dịch chuyển tần số và sự dịch chuyển này 
được mô tả tốt bởi công thức (1). Với các giá trị CEP còn lại, ta không thể quan sát được sự 
dịch chuyển tuyến tính của các đỉnh phổ mà chỉ nhận thấy sự tồn tại đồng thời của sự dịch 
chuyển đỏ và dịch chuyển xanh. Chúng tôi sẽ khảo sát và phân tích chi tiết hơn hiện tượng 
này trong công bố tiếp theo. 
4. Kết luận và kiến nghị 

Chúng tôi đã khảo sát hiện tượng dịch chuyển dịch chuyển tần số HHG gây ra bởi điện 
trường tĩnh khi sử dụng laser có CEP khác nhau. Kết quả cho thấy ở tồn tại hai vùng giá trị 
của CEP cho phép quan sát trực tiếp sự dịch chuyển tần số và sự dịch chuyển này được dự 
đoán đúng bởi công thức giải tích. Sử dụng laser càng gần ±π/2, biểu hiện dịch chuyển tần 
số càng dễ quan sát do độ tương phản của đỉnh phổ cao. Với các giá trị CEP gần 0 và π, độ 
phương phản của phổ giảm, sự thay đổi các đỉnh phổ không còn tuyến tính, và có dấu hiệu 
tồn tại cùng lúc của sự dịch chuyển đỏ và dịch chuyển xanh.  
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 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
 

 Lời cảm ơn: Công trình này được tài trợ bởi Đề tài nghiên cứu cấp Bộ Giáo dục và  
Đào tạo (Việt Nam), mã số B2022-SPS-08-VL.. 
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ABSTRACT 
Structural and dynamical information of a laser-matter system are encoded in high-order 

harmonic generation (HHG) and reflected in HHG spectra. In our recent study (Trieu et al., 2024), 
we have indicated that the HHG frequency from an electrostatic-field-dressed laser-atom system 
exhibits a linear shift with variations in the electrostatic field strength, and we derived an analytical 
formula to describe this shift. Leveraging this formula, we proposed a method to measure the laser-
controlled phase of propagating electron wavepacket. The formula was validated across diverse 
laser intensities and wavelengths. In this paper, we extend the validation by examining the impact 
of the laser’s carrier-envelope phase (CEP). The results show that the HHG frequency shift is 
observable within two distinct CEP ranges and aligns well with the predictions of the analytical 
formula. Outside these ranges, however, the shift is not directly detectable. 

Keywords: carrier-envelope phase; electrostatic field; frequency shift; high-order harmonic 
generation 
 
 


